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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH

Số:         /2024/QĐ - UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày        tháng     năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định quản lý đê cấp IV, cấp V và hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nam Định
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;


Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số     /TTr-SNN ngày      /    /2024; Báo cáo thẩm định số      /BC-STP ngày     /     /2024  của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về quản lý đê cấp IV, cấp V và hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nam Định.



2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các địa phương, đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình đê điều và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh.


Điều 2. Quy định quản lý đê cấp IV, cấp V

1. Đối với tuyến đê biển


Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều trong trong phạm vi địa phương của mình.


- Lực lượng chuyên trách quản lý đê điều (Hạt quản lý đê) trực tiếp quản lý và bảo vệ đê biển tuyến chính.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trực tiếp quản lý, bảo vệ đê biển tuyến trong (tuyến 2), đê bao trong phạm vi địa phương của mình.


2. Đối với tuyến đê sông


Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều trong địa giới hành chính của mình và giao Ủy ban nhân dân cấp xã có hệ thống công trình đê điều cấp IV, V đi qua trực tiếp quản lý, bảo vệ.


3. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh quản lý bảo vệ công trình thủy lợi liên quan đến đê cấp IV, V do Công ty trực tiếp khai thác, vận hành.


Điều 3. Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V
Hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch được tính từ chân đê trở ra 5 mét về phía đồng và phía sông, biển; đối với những khu vực khác hành lang bảo vệ đê được tính từ chân đê trở ra 10 mét về đồng, về phía sông, biển. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ và tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê và hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V; kiểm tra giám sát việc thực hiện theo các quy định trong giấy phép;
b) Hướng dẫn các địa phương cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V;

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đê điều, phối kết hợp với chính quyền địa phương các cấp xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Các Sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện theo quy định này.

3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 

a. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ đê cấp IV, cấp V thuộc địa phương;
- Tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều cấp IV, cấp V trên thực địa. 

- Rà soát, tổng hợp số lượng các công trình, nhà ở vi phạm trong phạm vi bảo vệ đê điều cần tháo dỡ, di dời.
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện việc phá dỡ, di chuyển đối với các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ đê điều.

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều; kịp thời xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều thuộc phạm vi địa phương quản lý.

- Đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp đê cấp IV, cấp V thuộc địa bàn quản lý. Xây dựng phương án phòng chống thiên tai trong khu vực bối đảm bảo an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất và tài sản trong vùng bối, không để bị động khi đê bối bị vỡ, phải chủ động phương án sơ tán dân  khi có tình huống xấu xảy ra.
- Chỉ đạo chính quyền các xã, các cơ quan thông tin tuyên truyền của địa phương phổ biến nội dung của quy định này để nhân dân biết, thực hiện.
b. Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê trên địa bàn theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Đê điều;
- Trực tiếp quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều cấp IV, cấp V theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của quy định này.

- Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều theo thẩm quyền.

4. Các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi
- Lập, trình thẩm định phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do đơn vị được giao quản lý. Tổ chức cắm mốc, trực tiếp quản lý các mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi theo quy định hiện hành.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi do đơn vị quản lý; phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã nơi xảy ra vi phạm trong việc xử lý vi phạm.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành


1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …….


2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Báo NĐ, Đài PTTH tỉnh;

- Công báo tỉnh; Website tỉnh; Cổng TTĐT;

- Lưu: VP1, VP6, VP8, VP3.
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